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List of Amphibians in Cát Tiên National Park
Order Family VN En Notes

Gymnophiona Họ Ếch giun Asiatic tailed caecilians or fish caecilians

Ichthyophiidae Ichthyophis catlocensis Ếch giun Cát Lộc Cát Lộc caecilia endemic

Ichthyophis nguyenorum Ếch giun Nguyễn Nguyen's caecilia

Anura

Megophryidae Họ Cóc bùn "goose frogs"

Brachytarsophrys intermedia Cóc mày trung gian Annam spadefoot toad VU *

Megophrys major Ếch sừng châu Á Asian horned frog (genus)

Ophryophryne synoria

Bufonidae Họ Cóc Typical Toads

Duttaphrynus melanostictus Cóc nhà common Asian toad was Bufo

Ingerophrynus (= Bufo) galeatus Cóc rừng bony-headed toad; forest toad

Microhylidae Họ Nhái Bầu Narrow-mouthed frogs

Glyphoglossus guttulatus Ễnh ương đốm blotched burrowing frog

 (synonym Calluella guttulata)

Glyphoglossus molossus Nhái lưỡi Broad-lipped frog, balloon frog *

Kalophrynus cryptophonus Cóc đốm tre

Kalophrynus interlineatus Nhái cóc đốm Northern Sticky Frog or Snoring Frog

Kaloula indochinensis

Kaloula pulchra Ễnh ương thường Banded Bullfrog or Asian Painted Frog

Microhyla berdmorei Nhái bầu béc mơ Berdmore's Narrow-Mouthed Frog

Microhyla butleri Nhái bầu bút lơ Butler's Pigmy Frog

Microhyla fissipes ornate chorus frog

Microhyla heymonsi Nhái bầu Hây môn Black-flanked Pigmy Frog 

Microhyla inornata Nhái bầu trơn Jewel Pigmy Frog ¶

Microhyla ornata Nhái bầu hoa Ornate Pigmy Frog ¶

Microhyla pulchra Nhái bầu vân Woodgrain Pigmy Frog, marbled pygmy frog

Micryletta erythropoda Nhái bầu chân đỏ Mada paddy frog

Dicroglossidae Họ Ếch nhái thực Fork-tongued frogs
Fejervarya limnocharis Ngoé Grass Frog or Asian Pool Frog or Paddy Frog
 (synonym Rana limnocharis Gravenhorst, 1829)

Hoplobatrachus rugulosus Eách đồng Paddyfield Frog or Asian Bullfrog
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Limnonectes dabanus Ếch gáy dô

Limnonectes limborgi
Limnonectes poilani

Occidozyga lima Cóc nước sần Floating Froglet

Occidozyga martensii Cóc nước nhẵn Yellow-bellied Puddle Frog

Ranidae Họ Ếch Nhái Typical frogs

Hylarana erythraea Chàng đỏ Green Paddy Frog accepted name *

Hylarana guentheri Chẫu Gunther's Frog *

"Hylarana" lateralis Eãnh bên Back-striped Frog
Hylarana macrodactyla Chàng hiu three-striped grass frog, marbled slender frog.accepted name *

Hylarana nigrovittata Eách suối

Hylarana taipehensis Chàng đài bắc accepted name

Odorrana cf chloronota chloronate huia frog, copper-cheeked frog

Odorrana livida Ếch xanh Green Cascade Frog *

Papurana milleti Chàng Milet Millet's (forest) frog, Dalat frog **

  (synonyms: Indosylvirana milleti, Hylarana milleti ; originally Rana milleti Smith, 1921)

Note: undescribed species known to exist.

Rhacophoridae Họ Eách cây Afro-Asian Treefrogs
Chirixalus nongkhorensis Eách cây Nông khô Plain Opposite-fingered Treefroglet

Feihyla vittata Eách cây vita two-striped pigmy tree frog, striped Asian treefrog

 - synonym Chirixalus vittatus

Polypedates megacephalus Ếch cây Hong Kong spot-legged tree frog

Rhacophorus annamensis Ếch cây Trung Bộ

Rhacophorus rhodopus Ếch cây bơi màng đỏ

Theloderma laeve Eách cây sấn endemic

Theloderma vietnamense endemic

source: species not seen by authors: *

Vassilieva AB, Galoyan EA, Poyarkov NA, Geissler P (2016) "Confirmed" on original Park list, at least 3 revisions for genus placement: **

A Photographic Field Guide to the Amphibians and Reptiles of the Lowland Monsoon Forests of Southern Vietnam poss. synonyms: ¶

Edition Chimaira, Frankfurt am Main. 324 pp.
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